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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1445/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 
QUEEN DIAMOND DIOPHACO
Địa chỉ: Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu Công nghiệp Thạch thất - Quốc Oai, Thị Trấn 
Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 02439999219                                   Fax: 
Email: diophaco1706@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức PHAROYAL ZITI HORAMIN MULTI VITA-B 
WITH GINSENG;; do:  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND 
DIOPHACO
Địa chỉ: Km 18 Đại Lộ Thăng Long – Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn 
Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội., Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 10-04/2022/TCSP ban hành ngày 02 tháng 02 năm 2023
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 7/2022/0109228429-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 
QUEEN DIAMOND DIOPHACO
      Địa chỉ: Km18 Đại Lộ Thăng Long – Khu Công nghiệp Thạch thất - Quốc Oai, Thị Trấn 
Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02439999219 Fax: 

E-mail: diophaco1706@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0109228429
Số giấy chứng nhận GMP: 08/2022/ATTP-CNGMP
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: 09/02/2024/Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y Tế

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức PHAROYAL ZITI HORAMIN MULTI VITA-B 
WITH GINSENG
      2. Thành phần: 

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



MA HO SO: 22.10.28.215507.DKCB

   Trong 1 viên nang mềm có chứa:
   L-Lysine HCl: 200 mg
   Cao nấm linh chi (Ganoderma lucidum extract): 50 mg (tương đương 500 mg Nấm Linh Chi)
   Cao nhân sâm (Panax ginseng extract): 50mg (tương đương 500 mg Nhân sâm)
   Sữa non (Colostrum): 22.5 mg
   Sữa ong chúa (Royal Jelly): 20 mg
   Beta glucan: 20mg
   Whey protein: 20 mg
   Cao nhung hươu (Cervus extract): 20mg
   Vitamin C (Acid ascobic): 15 mg
   Chiết xuất nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps sinensis extract): 10mg (tương đương 100 mg 
nấm Đông trùng hạ thảo)
   Bột Cá ngựa (Hippocampus powder): 10mg
   Kẽm gluconat: 10 mg (tương đương 1.43 mg Kẽm)
   Vitamin PP (Nicotinamide): 5mg
   Vitamin B5 (Pantothenic acid): 4mg
   Vitamin A (Retinol acetat): 1000 IU
   Vitamin D3 (Cholecalciferol): 100 IU
   Vitamin B6 (Pyridoxin HCL): 1.5mg
   Vitamin B1 (Thiamine mononitrate): 1.3mg
   Vitamin B2 (Riboflavin): 1mg
   Vitamin B12 (Cyanocobalamin): 1.5mcg
   Phụ liệu: vỏ nang gelatin, chất làm dày glycerin, chất ổn định (sorbitol), dầu cọ, chất nhũ hóa 
(sáp ong, lecithin, dầu đậu nành), chất tạo màu tổng hợp (titan dioxide), nước tinh khiết.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  L-Lysine HCl  mg/viên  200 ± 20%
2  Beta glucan  mg/viên  20 ± 20%
3  Kẽm  mg/viên  1.43 ± 20%
4  Vitamin PP (Nicotinamide)  mg/viên  5 ± 20%
5  Vitamin C (Acid ascobic)  mg/viên  15 ± 20%
6  Vitamin B1 (Thiamine mononitrate)  mg/viên  1.3  ± 20%
7  Vitamin B2 (Riboflavin)  mg/viên  1 ± 20%
8  Vitamin B5 (Pantothenic acid)  mg/viên  4 ± 20%
9  Vitamin B6 (Pyridoxin HCL)  mg/viên  1.5 ± 20%

10  Vitamin D3 (Cholecalciferol)  IU/viên  100 ± 20%
11  Vitamin B12 (Cyanocobalamin)  mcg/viên  1.5 ± 20%
12  Vitamin  A (Retinol acetat)  IU/viên  1000 ± 20%
13  Sữa ong chúa  Định tính  Dương tính
14  Nấm linh chi  Định tính  Dương tính
15  Nhân sâm  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và Hạn sử dụng in trên bao bì.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   - Chất liệu bao bì: Vỉ màng PVC-Alu, Lọ nhựa HDPE/PET/PP hoặc lọ thủy tinh, nắp nhựa, 
nắp nhôm phù hợp với tiêu chuẩn bao bì dùng cho thực phẩm của Bộ Y tế.
   - Qui cách đóng gói:
   Hộp 3 vỉ x Vỉ 10 viên
   Dạng bào chế: viên nang mềm
   Khối lượng trung bình viên: 1300 mg ± 7.5% (đã bao gồm vỏ nang)
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND 
DIOPHACO
   Địa chỉ: Km 18 Đại Lộ Thăng Long – Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn 
Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội., Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 10-04/2022/TCSP ban hành ngày 02 tháng 02 năm 2023

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO

ATTP_CK_1_1

Lê Thành Luân

Ký bởi: CONG TY CP TAP DOAN DUOC PHAM TRUNG UONG QUEEN DIAMOND DIOPHACO

Thời gian ký: 02/02/2023 18:18:37
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Thời hạn sử dụng:
36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn 
sử dụng in trên bao bì.
BẢO QUẢN: 
Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Số ĐKSP:
Tiêu chuẩn:  TCCS

Lô SX:
NXS:
HSD:

THÀNH PHẦN:

CÔNG DỤNG:
Hỗ trợ bồi bổ cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao
sức đề kháng. Hỗ trợ ăn ngon
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Người lớn sức khỏe kém, sức đề kháng kém, chán ăn, ăn
không ngon.

Khối lượng viên:1300mg ± 7.5% (bao gồm cả vỏ nang)

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

60 viên

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

60 viên
Xuất xứ: Việt Nam

Lưu ý:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Lô
 S

X:
N

SX
:

H
SD

:

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa
và sản xuất tại:

Địa chỉ:
Km 18 Đại Lộ Thăng Long – Khu công nghiệp
Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện
Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO

PHAROYAL ZITI
HORAMIN MULTI

VITA-B WITH GINSENG

PHAROYAL ZITI
HORAMIN MULTI

VITA-B WITH GINSENG

PHAROYAL ZITI
HORAMIN MULTI

VITA-B WITH GINSENG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Uống sau ăn 30 phút
Người lớn: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

Thời hạn sử dụng:
36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn 
sử dụng in trên bao bì.
BẢO QUẢN: 
Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Số ĐKSP:
Tiêu chuẩn:  TCCS

Lô SX:
NXS:
HSD:

THÀNH PHẦN:

CÔNG DỤNG:
Hỗ trợ bồi bổ cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao
sức đề kháng. Hỗ trợ ăn ngon
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Người lớn sức khỏe kém, sức đề kháng kém, chán ăn,
ăn không ngon.

Khối lượng viên:1300mg ± 7.5% (bao gồm cả vỏ nang)

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

60 viên
Xuất xứ: Việt Nam

Lưu ý:

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa
và sản xuất tại:

Địa chỉ:
Km 18 Đại Lộ Thăng Long – Khu công nghiệp
Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện
Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO

PHAROYAL ZITI
HORAMIN MULTI

VITA-B WITH GINSENG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Uống sau ăn 30 phút
Người lớn: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng
thay thế thuốc chữa bệnh. 
Không dùng cho người cao huyết áp, bụng lạnh, phụ nữ 
có thai và đang cho con bú, người thực chứng, nhiệt 
chứng, phàm tỳ vị nhiệt thực, ho nhiều đờm, phế thu hỏa 
tà, táo bón, nấc, đau tức ngực, bụng có giun sán,người 
viêm loét dạ dày tá tràng, người mẫn cảm, kiêng kỵ với 
bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Người đang dùng thuốc, điều trị bệnh tham khảo ý kiến 
bác sỹ trước khi sử dụng

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng
thay thế thuốc chữa bệnh. 
Không dùng cho người cao huyết áp, bụng lạnh, phụ nữ 
có thai và đang cho con bú, người thực chứng, nhiệt 
chứng, phàm tỳ vị nhiệt thực, ho nhiều đờm, phế thu hỏa 
tà, táo bón, nấc, đau tức ngực, bụng có giun sán,người 
viêm loét dạ dày tá tràng, người mẫn cảm, kiêng kỵ với 
bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Người đang dùng thuốc, điều trị bệnh tham khảo ý kiến 
bác sỹ trước khi sử dụng

Trong 1 viên nang mềm có chứa:
L-Lysine HCl: 200 mg
Cao nấm  linh chi (Ganoderma lucidum extract): 50 mg 
(tương đương 500 mg Nấm Linh Chi)
Cao nhân sâm (Panax ginseng extract): 50mg (tương đương

Trong 1 viên nang mềm có chứa:
L-Lysine HCl:  200 mg
Cao nấm  linh chi (Ganoderma lucidum extract): 50 mg (tương 
đương 5 00 mg Nấm Linh Chi)
Cao nhân sâm (Panax  ginseng extract): 5 0mg (tương đương 5 00
 mg Nhân s âm)
Sữa non (Colostrum): 22.5 mg
Sữa ong chúa (Royal Jelly)   :  20 mg
Beta glucan: 2 0mg
Whey protein:  20 mg
Cao nhung hươu (Cervus extract): 2   0mg
Vitamin C (Acid ascobic): 15   mg
Chiết xuất nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps sinensis 
extract): 10mg (tương đương 100 mg Nấm Đông trùng hạ 
thảo)
Bột Cá ngựa (Hippocampu  s powder):  1 0mg
Kẽm gluconat:  10 mg (tương đương 1.  43 mg Kẽm)
Vitamin PP (Nicotinamide)   :  5mg
Vitamin B5 (Pantothenic acid):    4 mg
Vitamin  A (Retinol acetat   ):  1000 IU
Vitamin D3 (Cholecalciferol)   : 100 IU
Vitamin B6 (Pyridoxin HCL): 1.5mg
Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) :  :1.3mg
Vitamin B2 (Riboflavin):   1 mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)    :  1.5mcg
Phụ liệu: vỏ nang gelatin, chất làm dày glycerin, chất ổn định 
 (sorbitol), chất nhũ hóa (sáp ong, lecithin, dầu đậu nành, 
dầu cọ), chất tạo màu tổng hợp (titan dioxide), nước tinh 
khiết

 500 mg Nhân sâm)
Sữa non (Colostrum): 22.5 mg
Sữa ong chúa (Royal Jelly): 20 mg
Beta glucan: 20mg
Whey protein: 20 mg
Cao nhung hươu (Cervus extract): 20mg
Vitamin C (Acid ascobic): 15 mg
Chiết xuất nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps sinensis 
extract): 10mg (tương đương 100 mg nấm Đông trùng hạ 
thảo)
Bột Cá ngựa (Hippocampus powder): 10mg
Kẽm gluconat: 10 mg (tương đương 1.43 mg Kẽm)
Vitamin PP (Nicotinamide): 5mg
Vitamin B5 (Pantothenic acid): 4mg
Vitamin  A (Retinol acetat): 1000 IU
Vitamin D3 (Cholecalciferol): 100 IU
Vitamin B6 (Pyridoxin HCL): 1.5mg
Vitamin B1 (Thiamine mononitrate): 1.3mg
Vitamin B2 (Riboflavin): 1mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin): 1.5mcg
Phụ liệu: vỏ nang gelatin, chất làm dày glycerin, chất 
ổn định  (sorbitol), chất nhũ hóa (sáp ong, lecithin, 
dầu đậu nành, dầu cọ), chất tạo màu tổng hợp (titan 
dioxide), nước tinh khiết.
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